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TỔNG THU NSNN TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN (I+II) 6.352.700      6.863.000      4.760.000     69,36       117,44     

I.THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 184.000         184.000         150.000        81,52       196,93     

II. THU NỘI ĐỊA 6.168.700      6.679.000      4.610.000     69,02       115,92     

  Không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết 4.068.700      4.429.000      2.556.000     57,71       104,14     

  1.Thu từ DNNN trung ương 218.000         279.085         142.000        50,88       131,07     

  2.Thu từ DNNN địa phương 430.000         464.000         238.000        51,29       80,46       

  3.Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 45.000           67.000           20.000          29,85       34,48       

  4.Thuế ngoài quốc doanh 1.000.000      1.060.000      693.000        65,38       99,95       

    - Cấp tỉnh quản lý 399.500         296.000        74,09       95,42       

    - Cấp huyện quản lý 660.500         397.000        60,11       103,61     

  5. Lệ phí trước bạ 350.000         352.200         190.000        53,95       119,67     

  6.Thuế SD đất phi nông nghiệp 14.000           14.045           10.000          71,20       136,86     

  7.Thuế thu nhập cá nhân 530.000         537.800         390.000        72,52       124,60     

  8.Thu thuế BVMT 660.000         660.000         350.000        53,03       101,99     

     - NSTW hưởng 100% 414.500         414.500         219.800        53,03       101,90     

     - Phân chia NSTW và NSĐP 245.500         245.500         130.200        53,03       102,15     

  9.Thu phí và lệ phí 220.700         220.700         110.000        49,84       103,39     

     Trong đó: Phí và lệ phí trung ương 60.700           60.700          20.000         32,95       119,25     

10.Thu tiền sử dụng đất 500.000         650.000         920.000        141,54     217,67     

    - Cấp tỉnh 466.000         577.000        123,82     1.464,43  

    - Cấp huyện 184.000         343.000        186,41     89,49       

11.Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước 60.000           150.000         87.000          58,00       272,02     

12. Các khoản thu tại xã (Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản) 1.000             5.170             1.700            32,88       229,11     

13.Thu khác 390.000         469.000         209.300        44,63       103,24     

      + TW hưởng 180.000         180.000         80.000          44,44       87,74       

      + ĐP hưởng 210.000         289.000         129.300        44,74       115,90     

14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 48.000           48.000           60.000          125,00     80,86       

15. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia 102.000         102.000         55.000          53,92       90,65       

16. Thu Xổ số kiến thiết 1.600.000      1.600.000      1.134.000     70,88       103,10     

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 14.632.355    15.142.655    7.829.050     51,70       

    1. Thu cân đối ngân sách từ KTĐB 5.513.500      6.023.800      4.290.200     71,22       

  Không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết 3.413.500      3.773.800     2.236.200     59,26       

    2. Thu bổ sung từ NS cấp trên 8.914.055      8.914.055      3.538.850     39,70       

      - Thu bổ sung cân đối + BS tiền lương 6.892.230      6.892.230      2.871.758     41,67       

      - Thu bổ sung có mục tiêu 2.021.825      2.021.825      667.092        32,99       

    3. Bội chi NSĐP 204.800         204.800         
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